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ABSTRACT 

In the context of modern education, digital competence has become an 

essential factor for students' learning and career development. The article 

proposes a digital competency framework and conducts an assessment of the 

current status of digital competence of undergraduates majoring in primary 

education. The study was conducted on 1,199 students and 112 lecturers from 

4 higher education institutions nationwide, using a questionnaire delivered via 

the Google Forms platform. The research results show that Vietnamese 

primary education undergraduates have average digital competence, some 

digital competence components associated with professional practice at a 

basic level do not meet future job requirements. Accordingly, the article 

proposes a number of recommendations as a basis for devising measures to 

develop digital competence for primary education undergraduates in 

subsequent studies. 

 

1. Mở đầu  
Trong thời đại ngày nay, khi công nghệ số đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống thì 

kiến thức về tin học và kĩ năng sử dụng thành thạo máy tính, thiết bị số và những phần mềm cơ bản cũng là một yêu 

cầu không thể thiếu đối với mọi công dân. Do đó, việc giáo dục thế hệ trẻ cần hướng đến hình thành và phát triển 

các năng lực (NL) trong môi trường số đa dạng và phức tạp như hiện nay. Năng lực số (NLS) được xem là yếu tố 

sống còn để đạt đến thành công trong học tập, làm việc và phát triển trong môi trường giáo dục mở và toàn cầu hiện 

nay, là yếu tố hàng đầu để sẵn sàng cho học tập số (Blayone và cộng sự, 2018). Báo cáo về tám NL cốt lõi cho học 

tập suốt đời của Uỷ ban châu Âu (Council of the European Union, 2018) đã xác định NLS được xem là một NL cơ 

bản, có tính xuyên suốt tạo tiền đề để hình thành và phát triển các NL cốt lõi khác. NL này gắn liền với nhiều kĩ năng 

thiết yếu trong thế kỉ XXI mà mọi công dân cần có thể tham gia một cách chủ động, tích cực, hiệu quả vào đời sống 

xã hội và sự phát triển nền kinh tế.  

Đối với sinh viên sư phạm (SVSP) thì NLS đóng vai trò quan trọng công tác giảng dạy trong tương lai, là NL cơ 

bản của người GV trong thế kỉ XXI (Cabero Almenara và cộng sự, 2015). Việc phát triển NLS cho sinh viên (SV) 

đại học không chỉ quyết định khả năng vận dụng hiệu quả NLS trong đời sống nghề nghiệp tương lai, mà còn giúp 

họ trở thành hình mẫu trong việc hình thành và rèn luyện NLS cho HS (Çebi và cộng sự, 2022). Nghiên cứu về NLS 

và đánh giá NLS đã có nhiều công trình đề cập đến ở trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam vấn đề này vẫn đang còn 

mới mẻ và thiếu hụt những nghiên cứu về đánh giá NLS cũng như định hướng phát triển NLS cho người học, trong 

đó có SV đại học. Trên cơ sở đó, bài báo tập trung làm rõ khái niệm về NLS, đồng thời đề xuất khung NLS cho SV 

ngành Giáo dục tiểu học (GDTH) dựa trên việc phân tích các khung NLS hiện hành trên thế giới cũng như ở Việt 

Nam và đối chiếu tới khung NLS của HS tiểu học. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát, đánh giá thực 

trạng NLS của SV đại học ngành GDTH tại các cơ sở đào tạo sư phạm ở Việt Nam với 14 nhóm thành phần NL. 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở đưa ra các khuyến nghị nhằm phát triển NLS cho SV nói chung và SV ngành GDTH 

nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời đại số. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Khái niệm “năng lực số”  

Theo Ferrari (2012), NLS là tập hợp các kiến thức, kĩ năng, thái độ, chiến lược và nhận thức cần có khi sử dụng 

phương tiện kĩ thuật số và công nghệ thông tin, cộng tác, tạo lập, chia sẻ nội dung và hình thành kiến thức một cách 

hiệu quả, có chọn lọc, đầy đủ, linh hoạt, sáng tạo, có đạo đức và hợp lí để học tập, làm việc, giải trí và tham gia vào 
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xã hội. Ala - Mutka (2011) cho rằng, NLS là NL bao gồm hiểu biết về thông tin, hiểu biết về phương tiện truyền 

thông, hiểu biết về Internet và máy tính hoặc trình độ Công nghệ thông tin - Truyền thông (tức là kiến thức và kĩ 

năng phần cứng và phần mềm). Ủy ban và Nghị viện châu Âu cho rằng NLS liên quan đến việc sử dụng công nghệ 

số một cách tự tin và có tư duy phản biện phục vụ cho học tập, giải trí, công tác và giao tiếp. NLS gồm những kĩ 

năng cơ bản về công nghệ thông tin như: Sử dụng máy tính để tìm kiếm, tiếp cận, đánh giá, lưu trữ, tạo ra sản phẩm, 

trình bày và trao đổi thông tin cũng như giao tiếp và tham gia vào các mạng lưới hợp tác thông qua Internet (Council 

of the European Union, 2018). 

Từ những quan điểm trên, chúng tôi thống nhất khái niệm NLS là khả năng mà người học hiểu biết và sử dụng 

thành thạo về các phương tiện công nghệ số, biết tìm kiếm, khai thác, đánh giá và sử dụng hợp lí thông tin từ môi 

trường số, có khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin, giao tiếp và hợp tác hiệu quả với người khác trên nền tảng công 

nghệ số, biết thể hiện vai trò, thái độ tích cực và trách nhiệm, sự thích ứng của cá nhân cũng như khả năng nhận biết, 

đánh giá và giải quyết các vấn đề, đảm bảo sự an toàn cho bản thân và người khác trong môi trường số. 

2.2. Đề xuất khung năng lực số và đánh giá năng lực số của sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học  
2.2.1. Cơ sở đề xuất khung năng lực số cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay 

Việc xác định khung NLS cho SV ngành GDTH cần chú ý tới đặc điểm trình độ nhận thức và trình độ nghề 

nghiệp. SV ngành GDTH vừa có đặc điểm NLS của đối tượng là SV đang theo học tại các trường đại học, vừa đồng 

thời có đặc điểm NLS của đối tượng là GV tiểu học tương lai. Trên cơ sở tham chiếu các khung NLS hiện hành trên 

thế giới, nhóm tác giả xác định các miền NLS của SV ngành GDTH (bảng 1) làm cơ sở đề xuất khung NLS cho SV 

ngành GDTH. 

Bảng 1. Miền năng lực của SV ngành GDTH trên cơ sở tham chiếu khung NLS hiện hành  
và đối chiếu khung NLS của HS tiểu học 

Miền NLS của SV 

ngành GDTH 
Các miền NLS tham chiếu Khung NLS được tham chiếu 

1. Nhận thức và hiểu 

biết về công nghệ số 

1.1. Nhận thức và thái 

độ với công nghệ số 

1.2. Hiểu biết thiết bị số 

và công cụ số 

(1) Trình độ công nghệ thông tin và 

truyền thông 

Khung NLS của Uỷ ban hệ thống thông tin liên hợp Vương 

quốc Anh (JISC, 2022) 

(1) Vận hành thiết bị và phần mềm 
Khung NLS cho SV đại học của Đỗ Văn Hùng và cộng sự 

(2021) 

(1) Nhận thức và thái độ; (2) Kiến thức và 

kĩ năng 

Khung NL nghề nghiệp cho GV trong thời đại số của Han và 

cộng sự (2024) 

2. Học tập số và phát 

triển bản thân 

2.1. Khai thác thông tin 

và dữ liệu số 

2.2. Giao tiếp và hợp tác 

trong môi trường số 

2.3. Sáng tạo sản phẩm 

số 

2.4. Khởi nghiệp và đổi 

mới trong môi trường số 

(2) Năng lực thông tin, dữ liệu và truyền 

thông; (3) Năng lực đổi mới, sáng tạo và 

giải quyết vấn đề; 

(4) Năng lực giao tiếp, cộng tác và tham 

gia trong môi trường số 

Khung NLS của Uỷ ban hệ thống thông tin liên hợp Vương 

quốc Anh (JISC, 2022) 

(2) Khai thác thông tin và dữ liệu;  

(3) Giao tiếp và hợp tác trong môi trường 

số; (5) Sáng tạo nội dung số 

Khung NLS cho SV đại học của tác giả Đỗ Văn Hùng và 

cộng sự (2021) 

(1) Khai thác dữ liệu và thông tin;  

(2) Giao tiếp và hợp tác trong môi trường 

số; (3) Sáng tạo nội dung số; (6) Ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo 

Khung NLS cho người học (Bộ GD-ĐT, 2025) 

3. An sinh và trách 

nhiệm trong xã hội số 

3.1. An toàn không gian 

số 

3.2. Phát triển cộng 

đồng số 

3.3. Bảo vệ sức khỏe 

3.4. Bảo vệ môi trường 

(6) Năng lực nhận dạng và đảm bảo an 

sinh trong môi trường số 

Khung NLS của Uỷ ban hệ thống thông tin liên hợp Vương 

quốc Anh (JISC) (JISC, 2022) 

(4) An toàn và an sinh số 
Khung NLS cho SV đại học của tác giả Đỗ Văn Hùng và 

cộng sự (2021) 

(4) Trách nhiệm xã hội 
Khung NL nghề nghiệp cho GV trong thời đại số của Han và 

cộng sự (2024) 

(4) An toàn Khung NLS cho người học (Bộ GD-ĐT, 2025) 

4. Phát triển giáo dục số 

tiểu học 

4.1. Phát triển chương 

trình giáo dục số tiểu 

học 

4.2. Tổ chức hoạt động 

giáo dục số tiểu học 

(1) Sự tham gia chuyên nghiệp;  

(2) Tài nguyên số, 3) Giảng dạy và học 

tập số, (4) Đánh giá; (5) Trao quyền cho 

người học và (6) Tạo điều kiện cho NLS 

của người học 

Khung NLS số cho nhà giáo dục châu Âu (DigcompEdu) của 

Ủy ban châu Âu  (UNICEF, 2022) 

(5) Năng lực học tập và phát triển số; 
Khung NLS của Uỷ ban hệ thống thông tin liên hợp Vương 

quốc Anh (JISC) (JISC, 2022) 
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4.3. Quản lí giáo dục số 

tiểu học 

4.5. Hỗ trợ học tập số 

cho HS tiểu học 

4.4. Truyền thông giáo 

dục số tiểu học 

4.6. Phát triển NLS nghề 

nghiệp 

(5) Giải quyết vấn đề; Khung NLS cho người học (Bộ GD-ĐT, 2025) 

(6) Học tập và phát triển kĩ năng số;  

(7) Sử dụng NLS cho nghề nghiệp 

Khung NLS cho SV đại học của Đỗ Văn Hùng và cộng sự 

(2021) 

(3) Ứng dụng và đổi mới 
Khung NL nghề nghiệp cho GV trong thời đại số của Han và 

cộng sự (2024) 

Ghi chú: (1), (2), ... là các thành phần NLS trong khung NLS được tham chiếu 

2.2.2. Khung năng lực số của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay 
Trên cơ sở phân tích các thành phần và tiêu chí khung NLS của HS tiểu học và các khung NLS của GV và SV 

hiện hành trên thế giới và ở Việt Nam, nhóm tác giả đã đề xuất khung NLS đối với SV ngành GDTH. Khi đã hoàn 

thiện khung NLS cho SV ngành GDTH, chúng tôi tiến hành điều tra xin ý kiến của các chuyên gia, GV và SV chuyên 

ngành GDTH từ các viện nghiên cứu và trường đại học (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh) và 10 trường phổ thông cấp tiểu học ở Việt Nam. Mẫu điều tra của chúng tôi gồm có: 10 chuyên gia 

GDTH, 20 GV tiểu học, 50 SV ngành GDTH. Khung NLS cho SV đại học ngành GDTH sau khi hoàn thiện trình 

bày như bảng 2. 

Bảng 2. Khung NLS của SV ngành GDTH (Nguồn: Tác giả đề xuất) 
Miền  

năng lực 

Thành phần 

năng lực 
Mô tả 

1. Nhận thức và 

thái độ với công 

nghệ số 

Nhận thức và 

thái độ với công 

nghệ số 

- Nhận thức tầm quan trọng của công nghệ số đối với học tập và phát triển bản thân, nghề 

nghiệp 

- Sẵn sàng áp dụng công nghệ số vào học tập và phát triển bản thân, nghề nghiệp 

- Tích cực cập nhật những công nghệ số mới nổi (trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, thực tế 

ảo, chuỗi khối, phân tích dữ liệu,…) 

2. Học tập số và 

phát triển bản 

thân 

2.1. Hiểu biết 

thiết bị số và 

công cụ số 

- Hiểu biết chức năng và vận hành được các thiết bị số (máy tính, điện thoại, máy thực tế ảo…)  

- Hiểu biết tính năng và vận hành các công cụ số (Phần mềm ứng dụng, nền tảng số, trí tuệ 

nhân tạo, ...) 

- Đánh giá và lựa chọn thiết bị và công cụ số phù hợp với yêu cầu học tập và phát triển bản 

thân, nghề nghiệp 

- Xử lí những vấn đề hoặc lỗi phát sinh khi sử dụng thiết bị số và công cụ số 

2.2. Khai thác 

thông tin và dữ 

liệu số 

- Tìm kiếm, chọn lọc thông tin và dữ liệu số phục vụ cho học tập và phát triển bản thân 

- Đánh giá, phản hồi thông tin và dữ liệu số thu thập 

- Quản lí, lưu trữ thông tin và dữ liệu số logic, khoa học và tiện lợi 

- Sử dụng, chia sẻ thông tin và dữ liệu số phù hợp đạo đức, pháp luật và nhu cầu bản thân 

2.3. Giao tiếp và 

hợp tác trong 

môi trường số 

- Thực hiện các hoạt động giao tiếp hiệu quả với các đối tượng trong môi trường số 

- Thực hiện hoạt động hợp tác, làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường số 

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến giao tiếp và hợp tác trong môi trường số 

2.4. Sáng tạo 

sản phẩm số 

- Hình thành ý tưởng và lập kế hoạch xây dựng sản phẩm số 

- Đánh giá, lựa chọn và thao tác với thiết bị và công cụ để sáng tạo sản phẩm số 

- Đánh giá hiệu quả, chất lượng và cải tiến sản phẩm số 

- Sử dụng, chia sẻ sản phẩm số phù hợp mục đích, nhu cầu cá nhân, đạo đức và pháp luật 

- Hiểu biết và tuân thủ về bản quyền số và sở hữu trí tuệ 

2.5. Khởi 

nghiệp và đổi 

mới trong môi 

trường số 

- Xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch khởi nghiệp, đổi mới phù hợp điều kiện bản thân, đạo đức 

và pháp luật trong môi trường số 

- Đánh giá và lựa chọn các công cụ số triển khai kế hoạch khởi nghiệp, đổi mới 

- Tổ chức, điều hành hoạt động khởi nghiệp, đổi mới trong môi trường số 

- Phát triển thương hiệu cá nhân trong môi trường số 

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới trong môi trường số 

3. An sinh và 

trách nhiệm 

trong xã hội số 

3.1. An toàn 

không gian số 

- Bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân từ các mối đe dọa trong không gian số 

- Bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số 

3.2. Phát triển 

cộng đồng số 

- Thiết lập, tham gia nhóm cộng đồng số phù hợp với nhu cầu cá nhân và lợi ích của cộng đồng 

- Xây dựng văn hoá ứng xử lành mạnh và phát triển nhóm cộng đồng số 

- Vận dụng những hiểu biết từ nhóm cộng đồng vào cuộc sống và công việc cá nhân 

- Xây dựng, lan toả các chuẩn mực giáo dục, giá trị tốt đẹp trong môi trường và cộng đồng số 

3.3. Bảo vệ sức 

khỏe  

- Hiểu biết về tác động của công nghệ số đối với sức khoẻ tinh thần, thể chất của bản thân và 

các yêu cầu, điều kiện để đảm bảo cân bằng 
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- Đánh giá và sử dụng các thiết bị, công cụ số, thông tin số đảm bảo an toàn sức khoẻ thể chất 

và tinh thần cho bản thân 

- Phát hiện những triệu chứng về thể chất và tinh thần liên quan đến sử dụng công nghệ số và 

cách khắc phục 

3.4. Bảo vệ môi 

trường 

- Nhận ra các tác động đến môi trường của công nghệ kĩ thuật số và việc sử dụng chúng 

- Đánh giá và lựa chọn thiết bị kĩ thuật số phù hợp và có khả năng sử dụng lâu dài 

4. Phát triển 

giáo dục số tiểu 

học 

4.1. Phát triển 

chương trình 

giáo dục số tiểu 

học 

- Phân tích yêu cầu phát triển chương trình hoạt động (khóa học/chủ đề/bài học) giáo dục số ở 

tiểu học 

- Khai thác và tạo lập tài nguyên số cho chương trình hoạt động (khóa học/chủ đề/bài học) giáo 

dục ở tiểu học 

- Xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động (khóa học/chủ đề/bài học) giáo dục số ở tiểu 

học 

- Đánh giá và cải tiến chương trình hoạt động (khóa học/chủ đề/bài học) giáo dục số ở tiểu học 

4.2. Quản lí 

giáo dục số tiểu 

học 

- Thiết lập, điều hành, quản lí và giải quyết các vấn đề trong lớp học số ở tiểu học 

- Thiết lập và quản lí hồ sơ và kết quả học tập của HS tiểu học trên hệ thống số 

4.3. Truyền 

thông giáo dục 

số tiểu học 

- Giao tiếp số hiệu quả với phụ huynh, HS, đồng nghiệp ở tiểu học 

- Vận động cộng đồng số hỗ trợ hoạt động giáo dục ở tiểu học 

- Xây dựng cộng đồng giáo dục số phát triển chuyên môn ở tiểu học 

- Xây dựng và lan tỏa những giá trị chuẩn mực trong GDTH 

- Tạo dựng hình ảnh và thương hiệu của nhà trường tiểu học nơi công tác 

4.4. Hỗ trợ học 

tập số cho HS 

tiểu học 

- Hướng dẫn, hỗ trợ HS tiểu học sử dụng thiết bị và công cụ số phục vụ học tập và cuộc sống 

- Phối hợp gia đình hướng dẫn và quản lí hoạt động học tập số ở nhà của HS tiểu học 

4.5. Phát triển 

NLS nghề 

nghiệp 

- Tham gia khóa học, chương trình phát triển NLS cho nghề nghiệp 

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục số tiểu học 

- Học tập và hỗ trợ đồng nghiệp phát triển NLS nghề nghiệp 

2.3. Thực trạng năng lực số của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học 

2.3.1. Khái quát khảo sát 

Nhằm đánh giá khách quan và toàn diện thực trạng NLS của SV đại học ngành GDTH, trên cơ sở vận dụng 

khung lí thuyết về mô hình NLS của SV đại học ngành GDTH được đề xuất (bảng 2), nhóm nghiên cứu thiết kế nội 

dung khảo sát nội dung thực trạng theo 14 nhóm thành phần NL: (1) Nhận thức và thái độ với công nghệ số; (2) Hiểu 

biết và vận hành thiết bị và công cụ số; (3) Khai thác thông tin và dữ liệu số; (4) Giao tiếp và hợp tác trong môi 

trường số; (5) Sáng tạo trong môi trường số; (6) Khởi nghiệp và đổi mới trong môi trường số; (7) An toàn không 

gian số; (8) Phát triển cộng đồng số; (9) Bảo vệ sức khỏe bản thân, người khác và môi trường; (10) Phát triển chương 

trình hoạt động giáo dục số tiểu học; (11) Quản lí giáo dục số tiểu học; (12) Truyền thông giáo dục số tiểu học;  

(13) Hỗ trợ học tập số cho HS tiểu học; (14) Phát triển NLS cho nghề nghiệp. Mỗi nhóm thành phần NLS được đánh 

giá theo thang đo Likert 5 mức độ gồm: Khởi đầu (1 điểm); Cơ bản (2 điểm); Trung bình (3 điểm); Nâng cao  

(4 điểm); Chuyên gia (5 điểm). Kết quả khảo sát thử nghiệm với 100 SV đại học ngành GDTH cho kết quả độ tin 

cậy (hệ số Cronbach’s Alpha) là 0,977 > 0,7 và các biến quan sát đều có tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 nên các 

biến quan sát đủ độ tin cậy để thực hiện các bước phân tích tiếp theo. Phân tích nhân tố cho Sig = 0.000 < 0,05 nghĩa 

là các biến trong tổng thể có mối tương quan với nhau, hệ số KMO = 0.955 <1 và tổng phương sai trích là 69,629% 

>50% là phù hợp để phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả ma trận xoay với hệ số tải là 0,4 cho kết quả phân 

tích gồm 14 nhân tố phù hợp với mô hình lí thuyết đề xuất ở trên. Phân tích hệ số tương quan  Pearson cho thấy các 

biến của từng nhóm nhân tố trong thang đo có giá trị Sig < 0,05 nên có mối tương quan với nhau. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã triển khai khảo sát 4 cơ sở giáo dục đại học đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam 

bao gồm: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, 

Trường Đại học Sài Gòn trong khoảng thời gian từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025. Khách thể tham gia khảo sát 

gồm 1311 người, trong đó có 112 giảng viên (GgV) và 1199 SV từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Bảng hỏi được 

thiết kế theo thang đo Likert 5 mức độ. Công cụ khảo sát được tiến hành dưới hình thức là bảng hỏi trực tuyến 

(GoogleForms:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOXQzffpDCMpSMtwy4Hr7g5auFRXRll2t9dBidyo

yNRgsppg/viewform) nhằm đảm bảo tính linh hoạt và thuận tiện trong thu thập dữ liệu. Dữ liệu sau khi thu thập 

được xử lí bằng phần mềm SPSS với các phương pháp thống kê mô tả và suy luận như điểm trung bình (ĐTB), độ 

lệch chuẩn (ĐLC) và kiểm định khác biệt. 
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2.3.2. Kết quả khảo sát 
Bảng 3. Thực trạng NLS của SV đại học ngành GDTH 

TT Các thành phần NLS 
SV GgV 

Sig. 
ĐTB ĐLC TB ĐTB ĐLC TB 

1 Nhận thức và thái độ với công nghệ số 3,38 0,92 1 3,30 0,88 4 0,347 

2 Hiểu biết và vận hành thiết bị và công cụ số 3,22 0,99 6 3,28 0,67 5 0,482 

3 Khai thác thông tin và dữ liệu số 3,32 0,98 4 3,39 0,60 1 0,278 

4 Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số 3,34 0,93 3 3,36 0,80 2 0,886 

5 Sáng tạo trong môi trường số 2,61 0,85 8 2,72 0,60 8 0,087 

6 Khởi nghiệp và đổi mới trong môi trường số 2,15 0,75 14 2,31 0,56 14 0,006 

7 An toàn không gian số 3,14 1,00 7 3,18 0,62 7 0,567 

8 Phát triển cộng đồng số 3,28 0,92 5 3,34 0,71 3 0,465 

9 Bảo vệ sức khỏe bản thân, người khác và môi trường 3,36 0,92 2 3,41 0,69 6 0,532 

10 Phát triển chương trình hoạt động giáo dục số tiểu học 2,37 0,91 10 2,59 0,53 10 0,000 

11 Quản lí giáo dục số tiểu học 2,24 0,88 13 2,38 0,65 13 0,019 

12 Truyền thông giáo dục số tiểu học 2,27 0,92 11 2,43 0,53 11 0,019 

13 Hỗ trợ học tập số cho HS tiểu học 2,26 0,95 12 2,41 0,73 12 0,036 

14 Phát triển NLS cho nghề nghiệp 2,44 0,88 9 2,62 0,93 9 0,012 

Kết quả bảng 3 cho thấy, đánh giá NLS của SV và GgV về NLS của SV đại học ngành GDTH có sự tương đồng 

nhau về mức độ của các thành phần NLS, tuy nhiên mức độ các NLS là cơ bản và trung bình, trong đó các mức độ 

NLS được đánh giá ở mức trung bình gồm có: Nhận thức và thái độ với công nghệ số (ĐTB là 3,30 và 3,38); Hiểu 

biết và vận hành thiết bị và công cụ số (ĐTB là 3,27 và 3,22); Khai thác thông tin và dữ liệu số (ĐTB là 3,39 và 

3,32); Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số (ĐTB là 3,36 và 3,34); An toàn không gian số (ĐTB là 3,18 và 3,14); 

Phát triển cộng đồng số (ĐTB là 3,34 và 3,28); Bảo vệ sức khỏe bản thân, người khác và môi trường (ĐTB là 3,41 

và 3,36); Sáng tạo trong môi trường số (ĐTB là 2,72 và 2,61). Điều này là phù hợp vì đây là những NLS cơ bản mà 

SV đã được hình thành từ học tập ở trường phổ thông thông qua chương trình môn Tin học.  

Các NLS ở mức độ cơ bản gồm có: Khởi nghiệp và đổi mới trong môi trường số (ĐTB là 2,31 và 2,15); Phát 

triển chương trình hoạt động giáo dục số tiểu học (ĐTB là 2,55 và 2,37); Quản lí giáo dục số tiểu học (ĐTB là 2,38 

và 2,24); Truyền thông giáo dục số tiểu học (ĐTB là 2,44 và 2,27); Hỗ trợ học tập số cho HS tiểu học (ĐTB là 2,41 

và 2,26); Phát triển NLS cho nghề nghiệp (ĐTB là 2,62 và 2,44). Kết quả này là phù hợp vì đây hầu hết là những 

NLS gắn liền với thực tiễn giáo dục ở trường tiểu học nên đòi hỏi SV cần có nhiều thời gian tham gia các hoạt động 

trải nghiệm ở trường tiểu học nhưng thực tế đào tạo chưa đáp ứng được điều này. Trong các thành phần NLS thì NL 

“Nhận thức và thái độ với công nghệ số” được đánh giá ở mức cao nhất (ĐTB là 3,30 và 3,38), điều này cho thấy 

SV đã nhận thức được vấn đề phát triển NLS cho học tập và phát triển nghề nghiệp. Thành phần NLS “Khởi nghiệp 

và đổi mới trong môi trường số” được đánh giá ở mức độ thấp nhất (ĐTB là 2,31 và 2,15), đây là thành phần NLS 

mới trong cấu trúc NLS của SV đại học vì không gắn với nghề nghiệp nên chưa được GgV, SV quan tâm phát triển. 

Kiểm định ý nghĩa khác biệt cho thấy có sự khác biệt giữa đánh giá của GgV và SV đối với các thành phần NLS gắn 

liền với thực tiễn, điều này là phù hợp vì những thành phần này chủ yếu được hình thành khi SV học năm thứ 3 hoặc 

thứ 4, và với GgV dạy ở năm nhất, năm hai thì khó để đánh giá chính xác.  

Kết quả thực trạng cho thấy NLS của SV đại học ngành GDTH có sự phát triển không đồng đều giữa các thành 

phần NL, trong đó các thành phần NLS gắn với thực tiễn nghề nghiệp chưa đáp ứng với yêu cầu của bối cảnh giáo 

dục mới, điều này đặt ra vấn đề cần tăng cường đào tạo phát triển NLS cho SVSP nói chung và SV ngành GDTH 

nói riêng tại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay. 

2.3.3. Đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát triển năng lực số cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học 

Từ thực trạng đã phân tích, nhằm phát triển NLS cho SV đại học ngành GDTH trong bối cảnh đổi chuyển đổi số 

giáo dục hiện nay, bài báo đề xuất một số khuyến nghị cụ thể như sau: (1) Các cơ sở giáo dục đại học cần ban hành 

các chiến lược, chính sách phát triển NLS cho SV, xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra tích 

hợp phát triển NLS phù hợp với yêu cầu phát triển ngành nghề đào tạo; (2) GgV cần tăng cường tích hợp các nội 

dung về kiến thức công nghệ vào kiến thức chuyên môn và sư phạm (ví dụ mô hình TPACK trong đào tạo), chú 

trọng các phương pháp, hình thức dạy học thực hành, ứng dụng công nghệ trong học tập và các hoạt động thực tiễn 

phát triển nghề nghiệp ở trường tiểu học (lớp học đảo ngược, dự án nghiên cứu ứng dụng, trải nghiệm thực tế trường 

tiểu học…); (3) Nhà trường và GgV cần xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo, cởi mở, phát huy tối đa 

tính chủ thể của SV, cùng trao đổi cùng chia sẻ nâng cao NLS cho thầy và trò, đồng thời cung cấp sân chơi bổ ích 
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với các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài lớp học, kết nối với cộng đồng/nhóm học tập số, cùng phát triển 

NLS của bản thân; (4) Cơ sở giáo dục đại học cần đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, xây dựng hệ sinh thái 

số trường đại học đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện phát triển NLS cho SV (Mạng wifi, phòng học thông minh với 

đầy đủ thiết bị công nghệ số, phòng thực hành đa phương tiện, hệ thống thư viện số kết nối toàn cầu, kho học liệu 

mở (OER) với các tài nguyên truy cập miễn phí và có chất lượng cao,...). 

3. Kết luận  

Trong bối cảnh chuyển đổi số, SV đại học nói chung và SV ngành GDTH nói riêng cần được trang bị NLS đáp 

ứng yêu cầu mới của nghề nghiệp. Trên cơ sở phân tích và khảo sát, nghiên cứu cho thấy NLS của SV ngành GDTH 

hiện chủ yếu ở mức trung bình, đặc biệt các năng lực gắn với thực tiễn nghề nghiệp còn ở mức cơ bản, chưa đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và xu thế chuyển đổi số. Điều này khẳng định sự cần thiết phải tăng cường phát 

triển NLS cho SVSP, giúp họ nâng cao chất lượng học tập, phát huy tư duy sáng tạo và thích ứng với môi trường 

giáo dục số để trở thành GV đáp ứng tốt yêu cầu tương lai. Tuy vậy, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế như chưa 

kết hợp nhiều phương pháp đánh giá và thời gian khảo sát còn ngắn, chưa phản ánh được sự phát triển NLS theo tiến 

trình học tập. Các nghiên cứu tiếp theo cần bổ sung dữ liệu định tính, kết hợp quan sát và phỏng vấn, đồng thời phân 

tích sâu tác động của chương trình đào tạo và môi trường học tập nhằm đề xuất giải pháp toàn diện, khả thi hơn cho 

việc phát triển NLS của SV ngành GDTH. 
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